	PHỤ LỤC SỐ LIỆU
	
	
	
	
	
	

	 Cán bộ, đoàn viên và thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn 
	Giúp đỡ thanh niên yếu thế
	Đề xuất ý tưởng, sáng kiến
	Số cây xanh được trồng mới trong NK
	Số lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp
	Số thanh niên được giới thiệu việc làm
	Tổng số điểm sinh hoạt, vui chơi hiện có trên địa bàn
	Hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
	Số đoàn viên kết nạp mới trong NK
	 Tổng số đoàn viên 
	CVĐ “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”

	Tổng số cán bộ đoàn
	 
Số cán bộ đoàn được học tập, quán triệt 
	 Tổng số đoàn viên
 
	 Số đoàn viên được học tập, quán triệt 
	 Tổng số thanh niên 
	 
Số thanh niên được tuyên truyền 
	Số Đoàn xã, thị trấn thành lập được mô hình
	  Tổng số mô hình thành lập được   
	 Số thanh niên yếu thế được giúp đỡ, hỗ trợ 
	 Số YT, SK của ĐVTN được hỗ trợ triển khai thực hiện 

 
	 Gtri làm lợi của các YT, SK được hỗ trợ thực hiện 
	
	
	
	
	Số thiếu nhi khó khăn được trợ, giúp đỡ
	Số tiền hỗ trợ
	
	
	SL cán bộ đoàn có sử dụng MXH thực hiện CVĐ
	Số Đoàn cơ sở sử  dụng MXH  thực hiện CVĐ

	Người
	Người
	Người
	Người
	Lượt
	Người
	Đ.vị
	MH
	Lượt
	YT,SK
	Trđ
	Cây
	 Lượt 
	Lượt
	 Điểm 
	Người 
	Trđ
	Người
	Người
	Lượt
	Lượt

	340
	340
	5.630
	3.850
	15.060
	8.455
	11
	11
	74
	3
	25
	7.000
	4.700
	5.800
	25
	2.500
	2.100
	
	2.779
	64
	22


	Tổng số hội viên Hội LHTN
	Tổng số thanh niên thực tế trên địa bàn
	
Số ĐVUT giới thiệu cho Đảng
	Số đảng viên mới được kết nạp từ ĐVUT
	Học tập lý luận 
chính trị
	Sô TN tham gia Ngày hội thanh niên sống đẹp
	Số lượt 
thanh niên tham gia Ngày hội đọc sách
	SL TNTT làm theo lời Bác được tuyên dương
	Tủ sách Bác Hồ với thanh thiếu nhi
	SL Cán bộ đoàn được học tập chuyên đề thực hiện  CT 05
	SL Thanh niên được học tập chuyên đề thực hiện CT 05
	Số thanh niên chậm tiến được giúp đỡ, cảm hóa
	Công tác giáo dục truyền thống
	Phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ

	
	
	
	
	Số lớp tổ chức
	SL cán bộ đoàn được học tập
	SL đoàn viên được học tập
	
	
	
	
	
	
	
	Số hoạt động
	Số lượt   thanh niên tham gia
	Nguồn lực hoạt động
	Số TN tham gia các đội tự quản
	Số lượt TN được tuyên truyền

	Người
	Người
	Người
	Người
	Lớp
	Người
	Người
	Lượt
	Lượt
	Lượt
	Cuốn/ Tủ
	Người
	Người
	Người
	Hđộng
	Người
	Trđ
	
	

	2.355
	7.258
	192
	145
	28
	210
	2.492
	2.600
	11.680
	15
	2.400/12
	320
	835
	     120
	144
	2.304
	42
	165
	1,980


	Công trình thanh niên
	Tham gia xây dựng nông thôn mới
	Tu sửa nhà 
văn hóa
	Xóa nhà tạm, nhà dột nát
	Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế
	Hỗ trợ thanh niên thoát nghèo
	Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
	Số lượt TTN được tuyên truyền biển đảo  

	Cấp tỉnh 
	Cấp huyện 
	Cấp cơ sở 
	Tin bài Tuyên truyền 
	Thắp sáng đường GT nông thôn
	Xây dựng tuyến đường nông thôn mới
	
	
	
	Số hộ nghèo, cận nghèo do TN làm chủ 
	Số hộ TN nghèo, cận nghèo được hỗ trợ
	
	

	SL
	G.tri
	SL
	G.trị
	SL
	G.trị
	
	 Chiều dài 
	 Giá trị  
	 Số tuyến đường  
	 Chiều dài 
	SL
	Giá trị
	SL
	Giá trị
	Số CLB
	Thành viên
	
	
	Số HSSV được  trao 
	Giá trị
	

	CT
	Trđ
	CT
	Trđ
	CT
	Trđ
	Tin
	Km
	Tr đ
	SL
	Km
	Nhà
	Tr.đ
	Nhà
	Tr.đ
	CLB
	Người
	SL
	SL
	Người
	Tr đồng
	Lượt

	16
	466
	40
	240
	22
	660
	2.640
	5,7
	85
	3
	5,7
	6
	15
	5
	307
	13
	260
	105
	105
	150
	300
	725

	
	
	
	
	
	
	

	CLB thanh niên khởi nghiệp
	Đào tạo nghề cho TN
	Tập huấn khởi nghiệp
	Hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành XH
	Hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT
	Số lượng đoàn viên
	Đoàn viên sinh hoạt Đoàn nơi cư trú
	Số đoàn viên có Sổ đoàn viên
	Số đoàn viên có Thẻ đoàn viên

	CLB
	SL TN 
	Số lớp 
	SL TN 
	 Số lớp  
	 Số TN 
	
	
	Tổng số đoàn viên
	Khối xã, thị trấn 

	Khối trường học
	Khối công chức, viên chức
	Khối lực lượng vũ trang
	
	
	

	CLB
	Người
	Lớp
	 Người 
	 Lớp 
	Người
	 Lớp 
	Người
	 Lớp 
	Người
	
	
	Đoàn viên là học sinh
	Đoàn viên là CB
GV
	
	
	
	
	

	2
	40
	2
	70
	3
	240
	4
	250
	40
	3.200
	2,779
	1,792
	823
	63
	101 
	77 
	178
	2,779
	2,779


	Số lượng thiếu nhi
	Số lượng đội viên
	Tổng số Liên đội
	Tổng số chi đội
	Tổng số Hội đồng Đội cấp xã
	CT Rèn luyện Đội viên
	Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội
	Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu"

	SL thiếu niên
	SL nhi đồng
	Tổng số thiếu nhi
	SL đội viên
	SL đội viên mới 
	Tổng số CNBH 
	
	
	
	Số em đăng ký tham gia 
	Được cấp GCN
	Tổng số TPT Đội 
	Số giáo viên làm TPT đký thực hiện 
	Số giáo viên làm TPT hoàn thành 
	Số công trình
	Tổng giá trị
	Được giúp đỡ

	Người
	Người
	Người
	Người
	Người
	Người
	Liên đội
	Chi đội
	Đơn vị
	Người
	Người
	Người
	Người
	Người
	Công 
trình
	Triệu 
đồng
	Người

	2,991
	5,450
	16,834
	8,393
	2,150
	11,650
	17
	312
	11
	8,200
	8,000
	17
	17
	17
	8
	50
	120


	BD, giới thiệu ĐVUT cho Đảng
	ĐOÀN VIÊN
	ĐOÀN CƠ SỞ
	CHI ĐOÀN CƠ SỞ
	CHI ĐOÀN

	Số ĐV

UT giới thiệu cho Đảng
	Số đảng viên kết nạp mới
	Tổng
số đoàn viên
	Số Đoàn viên được phân loại
	Tổng
 số Đoàn cơ sở
	Số Đoàn cơ sở được phân loại
	Đoàn cơ sở đạt danh hiệu"3 chủ động"
	Tổng
 số chi đoàn cơ sở
	Số Chi đoàn cơ sở được phân loại
	Tổng 
số chi đoàn
	Số Chi đoàn được phân loại

	
	
	
	Hoàn thành xuất sắc
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Ko hoàn thành
	
	Hoàn thành xuất sắc
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Ko

hoàn thành
	
	
	Hoàn thành xuất sắc
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Ko hoàn thành
	
	Hoàn thành xuất sắc
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Ko

hoàn thành

	192
	145
	2,779
	1270
	721
	730
	58
	22
	13
	0
	0
	0
	13
	1
	9
	0 
	 0
	0 
	143
	          120 
	           13 
	            10 
	0


	Tổng số lớp bồi dưỡng
	Tổng số cán bộ được bồi dưỡng
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về Đoàn, Hội, Đội
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về công tác Tổ chức - Kiểm tra
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về công tác Văn phòng
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về công tác Tuyên giáo
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về công tác Hội LHTN Việt Nam
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về công tác Hội Sinh viên Việt Nam
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo quản lý
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin học
	Ngoại ngữ

	6
	400
	400
	300
	300
	300
	44
	 
	40
	260
	 
	 


	ĐƠN VỊ
	TS CÁN BỘ
	  ĐỘ TUỔI
	ĐẢNG VIÊN
	DÂN TỘC
	TÔN GIÁO
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ
	Đã bồi dưỡng chương trình Quản lý nhà nước

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nam
	Nữ
	≤ 30
	31-40
	41-50
	51-60
	
	
	
	TC
	CĐ
	 ĐH
	Sau ĐH
	SC
	TC
	CC, CN
	Ngạch CV
	Ngạch CVC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	CÁN BỘ ĐOÀN CẤP HUYỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bí thư
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	0
	0
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	Phó Bí thư
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	Ban Thường vụ
	5
	2
	2
	5
	 
	 
	7
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ban Chấp hành
	14
	9
	3
	20
	 
	 
	23
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CB chuyên trách cơ quan Đoàn cấp huyện
	1
	3
	1
	3
	 
	 
	2
	0
	0
	0
	1
	2
	1
	2
	0
	2
	0
	 

	Bí thư đoàn cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bí thư đoàn xã, phường, thị trấn
	6
	5
	4
	7
	 
	 
	11
	0
	0
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bí thư đoàn cơ sở các khối khác
	7
	4
	2
	9
	 
	 
	11
	0
	0
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 


